
         ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT Chương trình Mã Sinh viên Họ Tên lót Tên Khoa Lớp

1 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211353648 Huỳnh Ngọc Cường Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

2 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29216250704 Phạm Bảo Đạt Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

3 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211154238 Đào Đức Đạt Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

4 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211154744 Thái Nhật Duy Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

5 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211151718 Đoàn Trần Anh Duy Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

6 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211151029 Nguyễn Hồng Doãn Hân Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

7 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29209049807 Đoàn Thị Ngọc Hân Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

8 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211132771 Thái Nhật Hào Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

9 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219047048 Ngô Xuân Hiệp Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

10 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219065013 Trần Thanh Hiếu Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

11 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211153547 Đỗ Văn Hiếu Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

12 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219038416 Trần Lê Khải Hoàn Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

13 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29212753294 Lê Hữu Hoàng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

14 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219039436 Phạm Thuận Hoàng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

15 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29212665534 Trần Đình Huân Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

16 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219054770 Hồ Thế Huân Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

17 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29214623429 Tạ Đức Hùng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

18 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219021557 Nguyễn Nam Hùng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

19 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211143657 Lê Thế Khánh Hưng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

20 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219054695 Hồ Đình Huy Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

21 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211136521 Trần Nguyễn Khắc Huy Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

22 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211151228 Nguyễn Trần Đức Khải Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

23 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219064936 Nguyễn Trần Nam Khánh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

24 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29210250360 Nguyễn Đức Anh Khoa Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

25 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219054767 Trà Văn Minh Khoa Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

26 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211154867 Nguyễn Trọng Khôi Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

27 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219040320 Nguyễn Hữu Tâm Kiên Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

28 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219049993 Trần Phạm Tuấn Kiệt Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

29 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219054593 Đào Phước Long Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

30 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219037694 Trần Nguyễn Công Lượng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

31 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211165586 Văn Đức Lưu Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

32 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211128303 Nguyễn Hoàng Xuân Mai Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

33 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219034776 Nguyễn Nam Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

34 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211128649 Đặng Văn Nam Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

35 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219064584 Huỳnh Hữu Nghĩa Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

36 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211145665 Trương Văn Tâm Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

37 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219065899 Hứa Văn Thắng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM16

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K29CMU-TPM16
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